
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI 
 

Số: 24/BVSN-CNTT 

V/v: Đề nghị báo giá: Mua KIOSK 

y tế thông minh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2025 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp trên thị trường 

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đấu thầu;  

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-BVSN ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Giám đốc 

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ 

thuật: Mua KIOSK y tế thông minh. 

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh đề nghị các đơn vị gửi báo giá theo phụ lục chi 

tiết kèm theo, yêu cầu báo giá như sau: 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp 

đặt, thi công (nếu có) ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

- Thời hạn gửi báo giá: chậm nhất 10 giờ 30 ngày 09 tháng 01 năm 2025. 

 - Trong bản báo giá đề nghị nhà thầu bổ sung thêm thông tin: Địa chỉ, mã số thuế, 

số tài khoản, số điện thoại, người đại diện, chức vụ... 

 - Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô). 

 - Hình thức gửi báo giá: Các nhà cung cấp gửi báo giá trực tiếp cho Bệnh viện Sản 

- Nhi tỉnh Bắc Ninh bằng văn bản giấy có đóng dấu theo địa chỉ liên hệ sau: Bà Phạm Thị 

Thúy (Điện thoại liên hệ: 0346.077.660) cán bộ phòng Công nghệ thông tin, bệnh viện 

Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh (Đường Huyền Quang - Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh) hoặc 

qua Email: phongcongnghethongtin.bvsnbn@gmail.com hoặc chuyển theo đường công 

văn bằng địa chỉ nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Ban Giám đốc Bệnh viện; 

- Lưu: VT, CNTT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Nam 

mailto:phongcongnghethongtin.bvsnbn@gmail.com


PHỤ LỤC 01: DANH MỤC ĐỀ NGHỊ LẤY BÁO GIÁ 

Mua KIOSK y tế thông minh 

(Kèm theo công văn: 24/BVSN-CNTT ngày 07 tháng 01 năm 2025) 

 

TT 
Nội dung công 

việc 
Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

1 
KIOSK y tế 

thông minh 

Màn hình:  

- Kích thước: 27 inch LED. 

- Full HD 1920*1080, tỷ lệ 9:16, cảm ứng điện dung 

10 điểm. 

Máy tính: 

- Bộ vi xử lý Cpu Intel Core I3-10105 (3.7GHz turbo 

up to 4.4Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W) - 

Socket Intel LGA 1200. 

- RAM DDR4 8GB /SSD 240GB/ Intel® UHD 630 

Graphics (4K). 

- Kết nối trong: 01 x VGA, 01 x HDMI; 01 x Display 

port; 01 x USB type C; 06 x USB 3.0; 01 x Cổng kết 

nối đa năng 80 pins có thể kết nối đến các màn hình lớn 

chuyên dụng; 01 x LAN RJ45 100/1000, 01 x audio 

out; Kensington lock x 1. 

- Wifi 802.11 AC. 

- Kết nối ngoài vỏ máy: 01xUSB, 01x RJ45; 01 x 

AC220V 

Máy in: 

- Máy in phiếu gắn trong, khay thay giấy từ phía 

trước, mở khay thay giấy bằng nút bấm điều khiển điện 

tự động.  

- Công nghệ in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm. 

- Tốc độ in ~250mm/s, có còi báo khi hết giấy 

- Cắt giấy tự động, bền bỉ.  

- Kết nối: USB, có sẵn Driver, SDK.   

Camera chụp khuôn mặt: 

- Gọi video Full HD 1080p (lên tới 1920 x 1080 pixel 

ở tốc độ 30 hoặc 60 khung hình/giây) 

- Gọi video HD 720p (lên tới 1280 x 720 pixel ở tốc 

độ 30, 60 hoặc 90 khung hình/giây) 

- Khả năng kết nối USB để sử dụng ngay sau khi cắm 

- Tầm quan sát (FOV) 90 độ với hai cài đặt bổ sung 

(65 độ và 78 độ) có sẵn với phần mềm tải xuống tùy 

chọn 

- Thu phóng kỹ thuật số với chất lượng Full HD 

- Lấy nét tự động. 

 

Bộ 01 



TT 
Nội dung công 

việc 
Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

Đầu Đọc CCCD thẻ Chip: 

- Đọc tự động khi đưa thể vào. 

- Đọc và giải mã 16 trường giữ liệu. 

- Có thể đọc cả thẻ CCCD cũ và thẻ Căn cước mới. 

- Hỗ trợ xác thực khuôn mặt.  

- Hỗ trợ kết nối xác thực với Bộ công an.  

Máy đọc mã vạch 2D: 

- Đọc các loại mã vạch 1D (Barecode) và 2D 

(QRcode)   

- Cảm biến hình ảnh lớn, tốc độ đọc cao, góc đọc 

rộng.  

Tính năng điều khiển: 

- Kiosk tự động khởi động và tắt tự động theo lịch 

hẹn. 

- Kiosk tự khởi chạy chương trình/phần mềm chính 

sau khởi động. 

Khung sườn:  

- Chất liệu thép, kiểu dáng sang trọng, bền bỉ. 

- Tạo hình bằng công nghệ Lazer CNC, sơn tĩnh điện.   

- Vỏ máy có các kết nối Cổng LAN RJ-45, Cổng USB 

2.0.  

- Màu sắc: Đen viền trắng/trắng viền đen (tùy chọn)  

An toàn: Có hệ thống chống giật Q-Safe và chống ngã 

Chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất: 

- Nhà sản xuất được chứng nhận: ISO 9001-2015; 

14001-2015; 45001-2018, ISO 27001-2013, tiêu chuẩn 

5S. 

- Nhà sản xuất có chứng nhận đăng ký thương hiệu 

Việt Nam. 

- Nhà sản xuất có chứng nhận quyền tác giả thương 

hiệu. 

Xuất xứ: Việt Nam 

 Bảo hành: 12 tháng 

 

 

 



 

 

 

 



Phụ lục 02: BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn: 24/BVSN-CNTT ngày 07 tháng 01 năm 2025) 

CÔNG TY: ………………………. 

Số điện thoại:………………………………. 

Địa chỉ:…………………………………….. 

Mã số thuế:……………………………………. 

Số tài khoản:………………………………….. 

Tên người đại diện……………………………. Chức vụ………………… 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh 

TT Tên hàng hóa/dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền chưa 

bao gồm 

VAT 

Thành 

tiền đã 

bao gồm 

VAT 

1 KIOSK y tế thông minh  

Màn hình:  

- Kích thước: 27 inch LED. 

- Full HD 1920*1080, tỷ lệ 9:16, cảm ứng điện 

dung 10 điểm. 

Máy tính: 

- Bộ vi xử lý Cpu Intel Core I3-10105 (3.7GHz 

turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 

65W) - Socket Intel LGA 1200. 

- RAM DDR4 8GB /SSD 240GB/ Intel® UHD 

Bộ 01   

 



TT Tên hàng hóa/dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền chưa 

bao gồm 

VAT 

Thành 

tiền đã 

bao gồm 

VAT 

630 Graphics (4K). 

- Kết nối trong: 01 x VGA, 01 x HDMI; 01 x 

Display port; 01 x USB type C; 06 x USB 3.0; 01 x 

Cổng kết nối đa năng 80 pins có thể kết nối đến các 

màn hình lớn chuyên dụng; 01 x LAN RJ45 

100/1000, 01 x audio out; Kensington lock x 1. 

- Wifi 802.11 AC. 

- Kết nối ngoài vỏ máy: 01xUSB, 01x RJ45; 01 x 

AC220V 

Máy in: 

- Máy in phiếu gắn trong, khay thay giấy từ phía 

trước, mở khay thay giấy bằng nút bấm điều khiển 

điện tự động.  

- Công nghệ in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm. 

- Tốc độ in ~250mm/s, có còi báo khi hết giấy 

- Cắt giấy tự động, bền bỉ.  

- Kết nối: USB, có sẵn Driver, SDK.   

Camera chụp khuôn mặt: 

- Gọi video Full HD 1080p (lên tới 1920 x 1080 

pixel ở tốc độ 30 hoặc 60 khung hình/giây) 

- Gọi video HD 720p (lên tới 1280 x 720 pixel ở 

tốc độ 30, 60 hoặc 90 khung hình/giây) 

- Khả năng kết nối USB để sử dụng ngay sau khi 



TT Tên hàng hóa/dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền chưa 

bao gồm 

VAT 

Thành 

tiền đã 

bao gồm 

VAT 

cắm 

- Tầm quan sát (FOV) 90 độ với hai cài đặt bổ 

sung (65 độ và 78 độ) có sẵn với phần mềm tải 

xuống tùy chọn 

- Thu phóng kỹ thuật số với chất lượng Full HD 

- Lấy nét tự động. 

Đầu Đọc CCCD thẻ Chip: 

- Đọc tự động khi đưa thể vào. 

- Đọc và giải mã 16 trường giữ liệu. 

- Có thể đọc cả thẻ CCCD cũ và thẻ Căn cước mới. 

- Hỗ trợ xác thực khuôn mặt.  

- Hỗ trợ kết nối xác thực với Bộ công an.  

Máy đọc mã vạch 2D: 

- Đọc các loại mã vạch 1D (Barecode) và 2D 

(QRcode)   

- Cảm biến hình ảnh lớn, tốc độ đọc cao, góc đọc 

rộng.  

Tính năng điều khiển: 

- Kiosk tự động khởi động và tắt tự động theo lịch 

hẹn. 

- Kiosk tự khởi chạy chương trình/phần mềm 

chính sau khởi động. 

Khung sườn:  



TT Tên hàng hóa/dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền chưa 

bao gồm 

VAT 

Thành 

tiền đã 

bao gồm 

VAT 

- Chất liệu thép, kiểu dáng sang trọng, bền bỉ. 

- Tạo hình bằng công nghệ Lazer CNC, sơn tĩnh 

điện.   

- Vỏ máy có các kết nối Cổng LAN RJ-45, Cổng 

USB 2.0.  

- Màu sắc: Đen viền trắng/trắng viền đen (tùy 

chọn)  

An toàn: Có hệ thống chống giật Q-Safe và chống 

ngã 

Chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất: 

- Nhà sản xuất được chứng nhận: ISO 9001-2015; 

14001-2015; 45001-2018, ISO 27001-2013, tiêu 

chuẩn 5S. 

- Nhà sản xuất có chứng nhận đăng ký thương hiệu 

Việt Nam. 

- Nhà sản xuất có chứng nhận quyền tác giả thương 

hiệu. 

Xuất xứ: Việt Nam 

  Bảo hành: 12 tháng 

 Tổng cộng:      



Ghi chú:   

- Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt, thi công (nếu có) ... bên mua không phải trả bất kỳ 

một chi phí nào thêm. 

- Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan. 

Xin chân thành cảm ơn! 

  _____________, ngày ... tháng ... năm ... 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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